
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7

1 ĐẶNG TĂNG BÁO 22/02/1952 Nam Dao

2 ĐẶNG VĂN HANH 01/02/1985 Nam Dao

3 ĐẶNG PHÚC VƯỢNG 13/08/1994 Nam Dao

4 DƯƠNG THỊ LƯU 21/05/1984 Nữ Dao

5 ĐẶNG TIẾN QUANG 10/09/1997 Nam Dao

6 TRIỆU TIẾN LÂM 29/03/1956 Nam Dao

7 ĐẶNG VĂN SINH 10/10/1981 Nam Dao

8 ĐẶNG TĂNG HÙNG 01/04/1965 Nam Dao

9 TRIỆU THỊ VIỆN 01/01/1971 Nữ Dao

10 ĐẶNG VĂN BÌNH 01/03/1992 Nam Dao

11 TRIỆU TÀI PHƯỢNG 25/04/1979 Nam Dao

12 ĐẶNG VĂN LAI 01/12/1979 Nam Dao

13 ĐẶNG VĂN TIẾN 14/03/1974 Nam Dao

14 BÙI ANH THÉP 28/04/1983 Nam Kinh

15 DƯƠNG THỊ SINH 24/04/1969 Nữ Dao

16 ĐẶNG VĂN SƠN 27/03/1990 Nam Dao

Ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ VĂN LĂNG
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17 ĐẶNG VĂN KHÁNH 14/09/1985 Nam Dao

18 ĐẶNG VĂN LƯU 01/12/1990 Nam Dao

19 ĐẶNG TĂNG QUỐC 14/03/1966 Nam Dao

20 ĐẶNG VĂN THANH 06/09/1981 Nam Dao

21 ĐẶNG VĂN NGÂN 17/11/1975 Nam Dao

22 ĐẶNG VĂN QUÝ 19/08/1986 Nam Dao

23 ĐẶNG TĂNG HƯƠNG 18/08/1961 Nam Dao

24 ĐẶNG TĂNG KIM 01/10/1953 Nam Dao

25 ĐẶNG VĂN THU 14/04/1988 Nam Dao

26 ĐẶNG VĂN HIỂN 11/11/1990 Nam Dao

27 DƯƠNG THỊ CÔI 27/08/1959 Nữ Dao

28 ĐẶNG VĂN PHƯƠNG 10/04/1989 Nam Dao

29 ĐẶNG THỊ THANH 09/08/1966 Nữ Dao

30 ĐẶNG TĂNG PHƯỢNG 25/05/1983 Nam Dao

31 TRIỆU THỊ LƯU 04/07/1980 Nữ Dao

32 ĐẶNG VĂN LONG 15/06/1985 Nam Dao

33 TRIỆU VĂN VƯỢNG 15/07/1990 Nam Dao

34 TRIỆU PHÚC HÙNG 29/08/1974 Nam Dao

35 ĐẶNG VĂN TOÀN 01/12/1966 Nam Dao

36 TRIỆU VĂN CƯỜNG 10/05/1979 Nam Dao

37 TRIỆU THỊ BA 10/08/1968 Nữ Dao

38 ĐẶNG THỊ MAI 22/08/1987 Nữ Dao

39 TRIỆU TIẾN TÀI 11/08/1942 Nam Dao

40 ĐẶNG VĂN ĐỨC 26/06/2002 Nam Dao



41 TRIỆU VĂN LONG 11/12/1975 Nam Dao

42 TRIỆU VĂN TIỄN 08/11/1991 Nam Dao

43 ĐẶNG TĂNG TIẾN 01/02/1965 Nam Dao

44 ĐẶNG TĂNG THÁI 23/11/1975 Nam Dao

45 ĐẶNG TĂNG LỢI 22/12/1970 Nam Dao

46 TRIỆU PHÚC SINH 27/06/1968 Nam Dao

47 ĐẶNG THỊ KHOA 24/02/1974 Nữ Dao

48 TRIỆU VĂN NHÃT 07/06/1987 Nam Dao

49 ĐẶNG TĂNG THỊNH 01/01/1976 Nam Dao

50 ĐẶNG VĂN LƯU 05/06/1986 Nam Dao

51 PHẠM THỊ THANH 01/07/1985 Nữ Kinh

52 ĐẶNG PHÚC TIẾN 23/09/1992 Nam Dao

Văn Lăng, ngày          tháng 4 năm 2025

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH

Hoàng Xuân Trường
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